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Mã 

hàng 

hoá

Tên hàng hoá, dịch vụ
Đặc điểm kinh tế, kỹ thuật, quy 

cách
ĐVT

Giá phổ biến 

kỳ báo cáo

Giá bình 

quân kỳ 

trước

Giá bình 

quân kỳ 

này

Mức 

tăng 

(giảm) 

giá bình 

quân

Tỷ lệ 

tăng 

(giảm) 

giá bình 

quân 

(%)

Nguồn thông 

tin
Ghi chú

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)=8-7 (10)=(9/7) (11) (12)

I 1

1 01.001 Thóc tẻ đ/kg Giá bán lẻ 7.100         7.100 -        -       

2 01.002 Gạo tẻ đ/kg Giá bán lẻ 15.500       15.500 -        -       

3 01.003 Thịt lợn hơi (thịt heo hơi) đ/kg Giá bán lẻ 67.000       67.000 -        -       

4 01.004 Thịt nạc thăn (thịt heo nạc thăn) đ/kg Giá bán lẻ 145.000     145.000 -        -       

5 01.005 Thịt bò thăn Loại 1 hoặc phổ biến đ/kg Giá bán lẻ 240.000     240.000 -        -       

6 01.006 Thịt bò bắp
Bắp hoa hoặc bắp lõi, loại 200-300 

gram/cái
đ/kg Giá bán lẻ 225.000     225.000 -        -       

7 01.007 Gà ta Còn số 1,5 - 2kg/con đ/kg Giá bán lẻ 140.000     140.000 -        -       

8 01.008 Gà công nghiệp
làm sẵn nguyên con, bỏ lòng loại 1,5-

2 kg/con hoặc phổ biến
đ/kg Giá bán lẻ 160.000     160.000 -        -       

9 01.009 Cá quả (cá lóc) loại 2 con/kg hoặc phổ biến đ/kg Giá bán lẻ 83.000       83.000 -        -       

10 01.010 Cá chép loại 2 con/kg hoặc phổ biến đ/kg Giá bán lẻ 75.000       75.000 -        -       

Theo định mức đặc điểm kinh tế kỹ 

thuật của hàng hoá, dịch vụ thực hiện 

kê khai giá thuộc thẩm quyền ban hành 

của cấp Bộ, Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh 

theo quy định của pháp luật

PHỤ LỤC II

BẢNG GIÁ THỊ TRƯỜNG THÁNG 8 NĂM 2026

(Kèm theo Công văn số        /UBND-TCCT, ngày     tháng 8 năm 2026 của UBNDxã Tu Mơ Rông)

UỶ BAN NHÂN DÂN

XÃ TU MƠ RÔNG

Theo khảo sát 

giá thị trường 

trên địa bàn 

xã

8.2026-KTU-TMR

CÂY LƯƠNG THỰC



11 01.011 Tôm thẻ chân trắng loại 40-45 con/kg đ/kg Giá bán lẻ 155.000     155.000 -        

12 01.012 Bắp cải trắng Loại to 0,5-1kg/bắp đ/kg Giá bán lẻ 20.500       22.000 1.500    0          

13 01.013 Cải xanh
Cải xanh, cải ngọt hay cải cai theo 

mùa
đ/kg Giá bán lẻ 19.000       20.000 1.000    0          

14 01.014 Bí xanh Quả từ 1-2kg hoặc phổ biến đ/kg Giá bán lẻ 18.000       22.000 4.000    0          

15 01.015 Cà chua Loại 8-10 quả/kg hoặc phổ biến đ/kg Giá bán lẻ 31.000       34.000 3.000    0          

16 01.016 Giò lụa Loại 1 kg đ/kg Giá bán lẻ 170.000     170.000 -        -       

17 01.017
Đường ăn bao gồm đường trắng và 

đường tinh luyện
Giá bán lẻ 20.500       21.000 500       0          

II 02

18 02.001 Phân đạm, phân DAP, phân NPK Giá bán lẻ

 13.000

 18.000

 14.000 

 13.000

 18.000

 14.000 

0 0

Khảo sát giá thị 

trường tại cơ sở 

kinh doanh 

phân bón

Đạm Ure Phú 

Mỹ 46%N;

 DAP Đình 

Vũ 18-46-0; 

NPK 16-16-8

19 02.002 Thức ăn chăn nuôi, thức ăn thuỷ sản

Không có cửa 

hàng kinh 

doanh, buôn 

bán

III 03

IV 04

V 05

VII 06

Theo định mức đặc điểm kinh tế kỹ thuật của 

hàng hoá, dịch vụ thực hiện kê khai giá 

thuộc thẩm quyền ban hành của cấp Bộ, Uỷ 

ban nhân dân cấp tỉnh theo quy định của 

pháp luật

Theo định mức đặc điểm kinh tế kỹ thuật của 

hàng hoá, dịch vụ thực hiện kê khai giá thuộc 

thẩm quyền ban hành của cấp Bộ, Uỷ ban nhân 

dân cấp tỉnh theo quy định của pháp luật

Theo định mức đặc điểm kinh tế kỹ thuật của 

hàng hoá, dịch vụ thực hiện kê khai giá thuộc 

thẩm quyền ban hành của cấp Bộ, Uỷ ban nhân 

dân cấp tỉnh theo quy định của pháp luật

GIÁ CÁC HÀNG HÓA, DỊCH VỤ KHÁC KHI CÓ YÊU CẦU BÁO CÁO ĐỘT XUẤT CỦA CHÍNH PHỦ, THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ, BỘ TÀI CHÍNH, ỦY 

BAN NHÂN DÂN CẤP TỈNH

DỊCH VỤ Y TẾ

GIAO THÔNG

Theo khảo sát 

giá thị trường 

trên địa bàn 

xã

VẬT LIỆU XÂY DỰNG, CHẤT ĐỐT

VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP
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